PHỤ LỤC: DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG, YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Gói thầu: Chống thấm dột nhà vệ sinh chung tầng 2 nhà C2 cạnh phòng trực lãnh đạo; Chống thấm khe giáp ranh và phần mái sảnh giữa khoa Thăm dò chức năng và phần sân hiên trên phía trên khoa Giải phẫu bệnh
Thuộc dự toán: Chống thấm dột nhà vệ sinh chung tầng 2 nhà C2 cạnh phòng trực lãnh đạo; Chống thấm khe giáp ranh và phần mái sảnh giữa khoa Thăm dò chức năng và phần sân hiên trên phía trên khoa Giải phẫu bệnh
	STT
	Nội dung công việc
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Chống thấm nhà vệ sinh tầng 2 cạnh phòng trực lãnh đạo
	 
	
	

	1
	Đục nền, đóng bao, vận chuyển đổ đi
	Đục nền, đóng bao, vận chuyển đổ đi theo đúng nơi quy định. Kích thước: 18x0,4=7,2 m2
	gói
	1

	2
	Chống thấm nền vệ sinh
	Màng sika 109, định mức 4kg/m2, lưới gia cố. Kích thước: 18x0,4=7,2 m2
	m2
	7,2

	3
	Láng nền, vữa Xi măng Mác 100
	Láng nền, vữa xi măng Mác 100. Kích thước: 18x0,4=7,2 m2
	m2
	7,2

	4
	Lát nền gạch các vị trí đã đục
	Lát nền gạch kích thước 40x40cm. Kích thước: 18x0,4= 7,2 m2
	m2
	7,2

	II
	Chống thấm phần mái sảnh giữa khoa thăm dò chức năng và phần sân hiên trên phía trên khoa giải phẫu bệnh
	
	
	

	1
	Đục chân tường, đóng bao, vận chuyển
	Đục chân tường đóng bao, vận chuyển đổ đi theo đúng nơi quy định cao 20cm, nền rộng 60cm, Kích thước: 62,5x0,8=50 m2
	gói
	1

	2
	Chống thấm chân tường và nền
	Chống thấm 2 bên chân tường, quét 3 lớp PU 360, dán lưới gia cường, nền rộng 60cm, cao 20 cm. Kích thước: 62,5x0,8 = 50 m2
	m2
	50

	3
	Lát nền gạch các vị trí đã đục
	Lát nền gạch kích thước 50x 50cm. Diện tích 62,5 x 0,5 = 31,5 m2
	m2
	31,5

	4
	Láng trát tạo rãnh và trát lại chân tường
	Láng nền, vữa xi măng mác 100, rãnh 10cm, tường 20cm, Kích thước: 62,5x0,3=18,75 m2
	m2
	18,75

	5
	Chống thấm tường chắn mái
	Chống thấm 3 lớp từ rãnh lên hết tường chắn mái cao 0.9m, rãnh 10cm, tường 80cm. Kích thước: 62,5x0,9=56,25 m2
	m2
	56,25

	III
	Chống thấm khe giáp ranh giữa khoa thăm dò chức năng và phần sân hiên trên phía trên khoa giải phẫu bệnh
	
	
	

	1
	Đục, đóng bao, chuyển xuống, chở đi đổ thải
	Đục, đóng bao, chuyển xuống, chở đi đổ thải về đúng nơi quy định, đục mỗi bên 1 viên gạch 50 x 50 cm, chiều rộng 1m, dài 37m.
	gói
	1

	2
	Khoan cấy sắt D10, a 150
	Khoan cấy sắt D10, a 150
	lỗ khoan
	185

	3
	Bơm keo 
	Bơm keo vào khe co giãn giữa 2 đơn nguyên, rộng 3cm, sâu 3cm
	md
	37

	4
	Đổ bê tông grout 2 bên khe co giãn, cao 15cm, rộng 10cm
	Đổ bê tông grout 2 bên khe co giãn, cao 15cm, rộng 10cm
	md
	37

	5
	Chống thấm 2 bên chân tường
	Chống thấm 2 bên chân tường, quét 3 lớp PU W, dán lưới gia cường, nền rộng 30cm, cao 20 cm
	m2
	37


	6
	Gia công, lắp dựng tấm Inox chống thấm
	Gia công, lắp dựng tấm Inox 304 chống thấm dày 0,6mm rộng 60cm, dài 37 m
	md
	37

	7
	Lát nền gạch các vị trí đã đục
	Lát nền gạch kích thước 50x 50cm, 2 bên ke lún, rộng 1m, dài 37 m
	m2
	37


Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 13/5/2026)

	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường– Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Chống thấm dột nhà vệ sinh chung tầng 2 nhà C2 cạnh phòng trực lãnh đạo; Chống thấm khe giáp ranh và phần mái sảnh giữa khoa Thăm dò chức năng và phần sân hiên trên phía trên khoa Giải phẫu bệnh như sau:
1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ:
	Stt
	Nội dung công việc
	Yêu cầu kỹ thuật
	Ký hiệu/hãng sản xuất/nước sản xuất
	ĐVT
	Số lượng
	 Đơn giá (VNĐ) 
	Thành tiền
( VND)

	1
	
	
	
	
	
	 
	 

	2
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng

(Số tiền bằng chữ:...............)


2. Báo giá đã bao gồm các loại chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công....; các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. 

4. Bảo hành: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu dịch vụ sửa chữa.
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 20/5/2026.

5. Yêu cầu đối với đơn vị báo giá:

+ Cung cấp giấy đăng ký kinh doanh phù hợp
+ Cung cấp: Hồ sơ năng lực tóm tắt hoặc hợp đồng tương tự (nếu có)

6. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2026
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

